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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Ngọc Tuyền. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Ngọc Linh - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên họp: Bà Đinh Th    n - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu 

Ti ng, tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quy t việc dân sự 

thụ lý số 08/2021/TLST-DS ngày 08/4/2021 về yêu cầu “yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quy t đ nh mở phiên họp số: 

08/2021/QĐST-DS ngày 06 tháng 9 năm 2021. 

- Người yêu cầu: Ông Phạm Văn C, sinh năm 1950. Nơi đăng ký thường 

trú: Ấp B,    L, huyện D, tỉnh Bình Dương. 

Người   i di n h p pháp của  ng  h m  ăn C: Ông Lý Đ c T1, sinh 

năm 1968; hộ khẩu thường trú: Ấp Lai Khê,    Lai  ưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương là người đại diện theo  y quyền  h p đ ng  y quyền ngày 

20/4/2021). C  m t. 

Người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Phạm Văn L1, sinh năm 1978; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 

2. Ông Phạm Văn V, sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 

3. Bà Phạm Th  H1, sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 

4. Ông Phạm Văn D, sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 

5. Bà Phạm Th  Thu H2, sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 
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6. Bà Phạm Th  Thu T, sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 

7. Bà Phạm Th  P, sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, huyện 

D, tỉnh Bình Dương.  in v ng m t. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Theo  ơn yêu cầu và quá trình tham gia tố tụng, người yêu cầu và   i 

di n người yêu cầu giải quyết vi c dân sự trình bày: 

Ông Phạm Văn C và bà Nguyễn Th  H, sinh năm 1956. Nơi đăng ký 

thường trú: Ấp B,    L, huyện D, tỉnh Bình Dương là v  ch ng, sống chung v i 

nhau t  năm 1977, không c  đăng ký k t hôn. Quá trình chung sống, hai v  

ch ng ông C và bà H c  07 người con chung là: 

1. Phạm Văn L1, sinh năm 1978; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, huyện 

D, tỉnh Bình Dương; 

2. Phạm Văn V, sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, huyện 

D, tỉnh Bình Dương; 

3. Phạm Th  H1, sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, huyện 

D, tỉnh Bình Dương; 

4. Phạm Văn D, sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, huyện 

D, tỉnh Bình Dương; 

5. Phạm Th  Thu H2, sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương; 

6. Phạm Th  Thu T, sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, 

huyện D, tỉnh Bình Dương; 

7. Phạm Th  P, sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú: Ấp B,    L, huyện D, 

tỉnh Bình Dương. 

Bà H b  tai bi n đ  nhiều năm, phải điều tr  nhiều lần tại bệnh viện. Lần 

gần nhất nh p viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương  khoa y học c  

truyền  ngày 14/8/2018,  uất viện ngày 11/9/2018 theo giấy ra viện số lưu 

tr /vv: 67909/18 – M  BN: 18954291 cấp lại ngày 22/12/2020 v i chẩn đoán: 

Trúng phong kinh lạc  nh i máu n o , thoái hoá kh p háng, tăng huy t áp vô 

căn, bệnh đái tháo đường. Theo ông C  ác đ nh bà H không thể nh n th c tất cả 

mọi việc, phải n m một ch  như người thực v t, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ 

thuộc vào con cháu trong gia đình chăm s c. Vì v y, ông C yêu cầu Toà án 

tuyên bố bà Nguyễn Th  H b  mất năng lực hành vi dân sự để gia đình c  thể c  

người giám hộ thay m t bà H tham gia tố tụng tại Toà án và các giao d ch dân sự 

phát sinh sau này theo quy đ nh pháp lu t. 
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- Theo bản tự khai,  ơn xin giải quyết vắng mặt và quá trình tham gia tố 

tụng, người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan   ng  h m  ăn L1,  ng  h m  ăn 

V, bà  h m Th  H1,  ng  h m  ăn D, bà  h m Th  Thu H2, bà  h m Th  Thu T 

và bà  h m Th  P) trình bày: 

Các ông bà là con ruột c a ông Phạm Văn C và bà Nguyễn Th  H. Về tình 

trạng c a bà H, các ông bà thống nhất v i ý ki n c a ông C. Các ông bà thống 

nhất v i yêu cầu c a ông C về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Th  H b  

mất năng lực hành vi dân sự. Các ông bà không c  yêu cầu gì thêm. 

- Đ i di n  i n kiểm sát nhân dân huy n Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có 

ý kiến: 

Về th  tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký và các đương sự đ  thực hiện 

đúng các quy đ nh c a Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Lời trình bày và các ch ng c  do ông Phạm Văn C cung cấp 

phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t, c  đ  căn c  để  ác đ nh bà Nguyễn Th  H 

mất năng lực hành vi dân sự. Đề ngh  Tòa án chấp nh n yêu cầu c a ông C. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  c  trong h  sơ việc dân sự đư c 

thẩm tra tại phiên họp; ý ki n c a đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Dầu Ti ng nh n đ nh: 

[1] Việc ông Phạm Văn C yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Th  H, 

sinh năm 1956. Nơi đăng ký thường trú: Ấp B,    L, huyện D, tỉnh Bình Dương 

mất năng lực hành vi dân sự là thuộc thẩm quyền giải quy t c a Tòa án nhân 

dân huyện Dầu Ti ng, tỉnh Bình Dương theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 27, điểm 

a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 c a Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[2] Ông Phạm Văn C và bà Nguyễn Th  H là v  ch ng, chung sống v i 

nhau t  năm 1977, c  07 người con, l n nhất sinh năm 1978, nh  nhất sinh năm 

1992. Ông C yêu cầu tuyên bố bà H mất năng lực hành vi căn c  vào tình trạng 

hiện nay c a bà H: B  tai bi n, không còn khả năng tự chăm s c bản thân, hay 

quên, ăn uống, t m gi t phải c  người thân giúp đ , chăm s c. Mục đích c a 

việc yêu cầu là để để gia đình c  thể c  người giám hộ thay m t bà H tham gia 

tố tụng tại Toà án và các giao d ch dân sự phát sinh sau này theo quy đ nh pháp 

lu t. 

[3] Theo đơn yêu cầu c a ông Phạm Văn C, Tòa án đ  ra quy t đ nh trưng 

cầu giám đ nh số 01/2021/QĐ-TA ngày 27 tháng 4 năm 2021 trưng cầu giám 

đ nh s c kh e tâm thần c a bà Nguyễn Th  H. Tại bản K t lu n giám đ nh pháp 

y tâm thần số 436/KL-VPYTW ngày 14 tháng 6 năm 2021 c a Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương Biên  òa đ  k t lu n về tình trạng c a bà Nguyễn Th  H như 

sau: 
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- Về y học: Đương sự b  bệnh mất trí trong bệnh mạch máu (F01-ICD.10). 

- Về năng lực nh n th c và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng 

nh n th c và điều khiển hành vi. 

Như v y, c  đ  cơ sở để Tòa án chấp nh n yêu cầu c a ông Phạm Văn C 

tuyên bố bà Nguyễn Th  H b  mất năng lực hành vi dân sự theo quy đ nh tại 

Điều 22 Bộ lu t Dân sự. 

[4] Ý ki n c a đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Ti ng, tỉnh 

Bình Dương là phù h p. 

[5] Về chi phí giám đ nh: Ông Phạm Văn C đ  quy t toán  ong tại Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương Biên  òa nên không  em   t. 

[6] Về lệ phí giải quy t việc dân sự: Ông Phạm Văn C là người cao tu i 

thuộc trường h p đư c miễn nộp lệ phí theo quy đ nh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn c  vào khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 

Điều 39; khoản 3 Điều 367, Điều 370; Điều 371; Điều 372 và Điều 378 c a Bộ 

lu t Tố tụng dân sự; 

- Căn c  vào Điều 22 c a Bộ lu t Dân sự. 

- Căn c  Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 c a  y 

ban Thường vụ Quốc hội quy đ nh về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

s  dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nh n đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự c a ông Phạm Văn C đối v i bà Nguyễn Th  H. 

Tuyên bố bà Nguyễn Th  H, sinh năm 1956. Nơi đăng ký thường trú: Ấp 

B,    L, huyện D, tỉnh Bình Dương là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quy t việc dân sự: 

Ông Phạm Văn C thuộc trường h p đư c miễn nộp lệ phí theo quy đ nh. 

3. Quyền kháng cáo, kháng ngh : 

Người yêu cầu c  quyền kháng cáo quy t đ nh trong thời hạn 10 ngày, kể 

t  ngày Toà án ra quy t đ nh. 

Người c  quyền l i, ngh a vụ liên quan c  quyền kháng cáo quy t đ nh 

trong thời hạn 10 ngày kể t  ngày nh n đư c quy t đ nh ho c quy t đ nh đư c 

niêm y t theo quy đ nh pháp lu t. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Ti ng c  quyền kháng ngh  quy t đ nh 

giải quy t việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 
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Dương c  quyền kháng ngh  trong thời hạn 15 ngày, kể t  ngày Tòa án ra quy t 

đ nh./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND huyện Dầu Ti ng; 

- CC T A DS huyện Dầu Ti ng; 

- UBND    L; 

- Ông Lý Đ c T1; 

- Đương sự; 

- Lưu:    sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuyền 

 


